
GK1 GK2 TB

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 1 A014 Thiều Thị Hoa 10/4/1991 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đại học

Giáo dục MN Con TB 5.00 90.00 91.00 90.50 95.50

2 2 A052 Trương Đinh Thị Lệ Xuân 28/02/1998
Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng 

Bình
Cử nhân Giáo dục MN Con TB 5.00 88.00 89.00 88.50 93.50

3 3 A035 Phan Thị Ngà 12/02/1988 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN ConTB 5.00 88.00 88.00 88.00 93.00

4 4 A027 Nguyễn Thị Liên 13/6/1988 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Con BB 5.00 88.00 87.00 87.50 92.50

5 5 A054 Lê Hải  Yến 14/5/1989 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 93.00 91.00 92.00 92.00

6 6 A028 Dương Thị Mỹ Linh 08/10/2001 Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN 91.00 90.50 90.75 90.75

7 7 A001 Nguyễn Vân Anh 01/10/2002 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 89.00 90.00 89.50 89.50

8 8 A016 Nguyễn Thị Thu Hoài 09/9/1991 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục MN 89.00 89.00 89.00 89.00

9 9 A037 Đặng Thị Phong 26/7/1997 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN 89.00 89.00 89.00 89.00

10 10 A040 Dương Thị Quỳnh 01/10/1986 Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 89.00 89.00 89.00 89.00

11 11 A029 Nguyễn Thị Loan 26/10/1994 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 88.50 89.00 88.75 88.75

12 12 A006 Trần Diệu Hà 11/10/2001 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN 88.00 89.00 88.50 88.50

13 13 A011 Nguyễn Thị Hằng 01/9/1992 Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN 88.00 89.00 88.50 88.50
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14 14 A049 Võ Thị Huyền Trang 01/3/1998 Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 88.00 89.00 88.50 88.50

15 15 A030 Thiều Thị Mến 06/4/1991 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN 88.00 88.00 88.00 88.00

16 16 A002 Trần Thị Kim Anh 11/6/2002 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN 87.00 88.00 87.50 87.50

17 17 A019 Phạm Thị Hường 30/3/1990 Kỳ Sơn,  Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN 87.00 87.00 87.00 87.00

18 18 A021 Đoàn Thị Vân Huyền 11/7/2002 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 86.50 87.50 87.00 87.00

19 19 A024 Nguyễn Thị Vân Khánh 29/03/1987 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 87.00 87.00 87.00 87.00

20 20 A025 Dương Thị Thanh Lam 26/03/1995 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 87.00 87.00 87.00 87.00

21 21 A009 Thiều Thu Hằng 05/10/2001 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN 86.00 86.00 86.00 86.00

22 1 A124 Nguyễn Thị Trang Nhung 15/10/2001 Kỳ Long, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 96.00 96.00 96.00 96.00

23 2 A144 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/01/2002 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 95.00 96.00 95.50 95.50

24 3 A060 Lương Khánh Chi 08/9/2002 Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 95.00 95.00 95.00 95.00

25 4 A153 Cao Thị Thùy 15/5/2002 Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 95.00 95.00 95.00 95.00

26 5 A154 Phan Thị Hà Trang 20/02/1992 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 95.00 95.00 95.00 95.00

27 6 A119 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/01/2002 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 95.00 94.00 94.50 94.50

28 7 A078 Đậu Thị Hiền 11/12/2001 Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 94.00 93.50 93.75 93.75

29 8 A122 Lê Thị Cẩm Nhung 17/01/2002 Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 94.00 93.00 93.50 93.50
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30 9 A106 Nguyễn Thị Lý 14/7/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 93.00 93.00 93.00 93.00

31 10 A111 Lê Nguyễn Thanh Nga 08/5/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH 93.00 93.00 93.00 93.00

32 11 A089 Nguyễn Thị Xinh Hồng 14/10/2002 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH 92.00 92.00 92.00 92.00

33 12 A095 Nguyễn Hà Linh 04/6/2002 Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 92.00 91.50 91.75 91.75

34 13 A091 Lê Thị Ngọc Huyền 20/5/2002 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 91.50 91.50 91.50 91.50

35 14 A109 Hoàng Thị Ha Na 25/12/2002 Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH 91.00 92.00 91.50 91.50

36 1 A171 Dương Thị Hòa 09/7/1995 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh  94.00 93.00 93.50 93.50  

37 2 A170 Lê Thị Giang 10/9/1989 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng anh 91.00 92.00 91.50 91.50

38 1 A194 Nguyễn Thị Thu Huyền 05/3/1991
P.Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh
Cử nhân SP Tin học 91.00 90.00 90.50 90.50

39 2 A197 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/01/1989 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tin học 90.00 90.00 90.00 90.00

40 1 A202 Dương Phương Nam 14/02/2002 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân GDTC 81.00 83.00 82.00 82.00

41 2 A200 Phạm Hữu Chiến 09/02/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SPGDTC 80.00 77.00 78.50 78.50

42 1 A205 Nguyễn Thị Bình 14/3/1990
Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh
Cử nhân SP Toán Con TB 5.00 91.00 90.50 90.75 95.75

III. Vị trí Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học hạng III

IV. Vị trí Giáo viên Tin học Tiểu học hạng III

V. Vị trí Giáo viên Giáo dục thể chất Tiểu học hạng III

VI. Vị trí  Giáo viên Toán THCS hạng III 

VII. Vị trí Giáo viên Tiếng Anh THCS hạng III
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43 1 A215 Phan Hoàng Hà  Thu 08/3/2001 Kỳ Châu, Kỳ Anh , Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh 91.00 94.00 92.50 92.50

44 2 A216 Mai Thị Tình 17/01/2002 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh 90.00 91.00 90.50 90.50

45 1 A225 Vũ Thị Khánh Huyền 02/5/2002
P. Hưng Trí- TX Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh
Đại học Kinh tế tài chính 91.00 91.00 91.00 91.00

46 2 A228 Nguyễn Văn Quyền 17/02/1992
Hương Ninh, Vũ Quang, Hà 

Tĩnh
Cử nhân Kế toán 64.00 64.00 64.00 64.00

 Danh sách gồm có: 46 thí sinh
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